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BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
NĂM 2024
Sơn La, tháng 8  năm 2024
PHẦN I.
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA; KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH
1. Giới thiệu chung về trường
1.1. Thông tin chung về trường

- Tên cơ sở GDNN: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
- Tên Tiếng Anh: SON LA COLLEGE
- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
- Địa chỉ trường: Số 310 Đường Lê Duẩn, Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1.2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

1.2.1. Lịch sự phát triển nhà trường

- Trường Cao đẳng Sơn La tiền thân là Trường Sư phạm dân tộc cấp I tỉnh Sơn La, được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1963; Tháng 9 năm 1970 được nâng cấp thành trường Trung học Sư phạm cấp I tỉnh Sơn La. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2001 công bố quyết định nâng cấp từ Trường Trung học Sư phạm cấp I tỉnh Sơn La thành trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2008 công bố quyết định đổi tên trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La thành trường Cao đẳng Sơn La.
Ngày 05 tháng 7 năm 2012, Bộ Lao động - TBXH ban hành quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sơn La, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào trường Cao đẳng Sơn La

Ngày 15 tháng5 năm 2019, Bộ Lao động - TBXH ban hành quyết định số 666/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La vào trường Cao đẳng Sơn La
- Trường Cao đẳng Sơn La được đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo để đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật có năng lực hành nghề với trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề; Đào tạo giáo viên Mầm non, giáo viên Cao đẳng Sư phạm và các trình độ khác, đáp ứng nguồn nhân nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành, các lĩnh vực ở địa phương, tạo việc làm cho người lao động; 
- Trường Cao đẳng Sơn La là cơ sở dạy nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và các qui định khác của pháp luật. 
- Trường Cao đẳng Sơn La là đơn vị sự nghiệp có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật.

- Trường Cao đẳng Sơn La do Bộ Lao động - TBXH ra quyết định thành lập; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giao chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu tuyển sinh, đầu tư về cơ sở vật chất, cấp kinh phí cho các nhiệm vụ thường xuyên.

- Trường Cao đẳng Sơn La chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động – Thương binh & xã hội, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

1.2.2. Thành tích nổi bật

Với truyền thống  60 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Sơn La trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, cùng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CNVC - giáo viên và HS-SV, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể nhà trường liên tục được công nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều danh hiệu cao quý
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1.3.1. Cơ cấu tổ chức
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1.3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường

	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh,

Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Nguyễn Đức Long
	1971
	Thạc sĩ
	Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Văn Minh
	1964
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Xuân Thắng
	1979
	Thạc sĩ 
	Phó Hiệu trưởng

	
	Hoàng Vĩnh Lam
	1980
	Thạc sĩ 
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn

	Đảng bộ
	Nguyễn Văn Minh
	1964
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 1
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 2
	Lò Mai Thoan
	1974
	Tiến sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 3
	Ngô Trọng Thành
	1973
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 4
	Khúc Năng Hoàn
	1972
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 5
	Đỗ Tiến Dũng
	1965
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 6
	Nguyễn Thị Thảo
	1973
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 7
	Cung Thị Thanh
	1969
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 8
	Nguyễn Văn Đại
	1976
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 9
	Đào Huy Quân
	1980
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công đoàn
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Chủ tịch CĐ

	Đoàn Thanh niên
	Nguyễn Thu Trang
	1987
	Thạc sĩ
	Bí thư

	3. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng Đào tạo
	
	
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Tổ chức-Hành chính
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Công tác HSSV
	Khúc Năng Hoàn
	1972
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Khảo thí và ĐBCL
	Đỗ Tiến Dũng
	1965
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Kế hoạch-Tài chính
	Cung Thị Thanh
	1969
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Quản trị-Thiết bị
	Ngô Trọng Thành
	1973
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa Cơ bản
	Đào Huy Quân
	1980
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông
	Nguyễn Thị Thảo
	1973
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Bồi dưỡng
	Lò Mai Thoan
	1974
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Nội vụ
	Quàng Văn Bằng
	1988
	Thạc sĩ
	P. Trưởng khoa

(Phụ trách khoa)

	Khoa Nông Lâm 
	Nguyễn Văn Đại
	1976
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Lê Thị Vân Anh
	1986
	Thạc sĩ
	P. Trưởng khoa (Phụ trách khoa)

	Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
	Phạm Quyết Thắng
	1969
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Đào tạo Quốc tế
	Hoàng Thị Minh Hiền
	1982
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Văn hóa - Du lịch
	Lê Quốc Công
	1970
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa nghệ thuật
	Nguyễn Quốc Anh
	1967
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị phục vụ đào tạo

	TT Thông tin - Thư viện
	Lương Văn Kiên
	1987
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	TT nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và dịch vụ 
	Đỗ Văn Tuân
	
	Tiến sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm
	Nguyễn Duy Nhậm
	1977
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm thực hành biểu diễn và tổ chức sự kiện
	Trần văn Quang
	1977
	Thạc sĩ
	Giám đốc


1.3.3. Cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường

Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 292
	Nội dung
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	1. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường
	254
	244
	292

	2. Tổng số giáo viên cơ hữu theo trình độ đào tạo
	227
	229
	272

	· Tiến sĩ
	3
	3
	05

	- Thạc sĩ
	178
	169
	182

	- Đại học
	46
	57
	85

	-  Cao đẳng
	0
	0
	0

	        - Trung cấp
	0
	0
	0

	· Khác
	0
	0
	0

	3. Tổng số giáo viên dạy được cả lý thuyết và thực hành trên tổng số giáo viên của trường.
	27/227
	27/229
	27/272

	4. Số giáo viên thỉnh giảng
	3
	-
	


1.4. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1.4.1. Các ngành, nghề đào tạo

Các nghề đào tạo của trường theo Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động Giáo dục nghề nghiệp số 91/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2023

- Trình độ Cao đẳng: 17 ngành/nghề.

- Trình độ Trung cấp: 31 ngành/nghề.

- Sơ cấp nghề:  14 nghề.

1.4.2. Quy mô đào tạo 

	TT
	Trình độ
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	1
	Trình độ Cao đẳng
	374
	215
	287

	2
	Trình độ Trung cấp
	2169
	1655
	2250

	3
	Trình độ Sơ cấp
	0
	0
	0

	 
	Tổng cộng 
	2543
	1870
	2537   


- Tỷ lệ học sinh sinh viên qui đổi/giáo viên qui đổi:
	Năm học
	Tổng số HSSV 

quy đổi
	Tổng số giáo viên 

quy đổi
	Tỉ lệ HSSV/GV

	Năm 2022
	2543
	131
	19.41

	Năm 2023
	1870
	131
	14.27

	Năm 2024
	2981
	2683
	2508


1.5. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
1.5.1. Diện tích đất

Tổng diện tích đất:                                                300.654,9 m2

+ Diện tích xây dựng chiếm chỗ mặt đất:    
55.455,2 m2 

+ Diện tích cây xanh, lưu không:                         173.930,3 m2 

+ Diện tích đang sử dụng:                                    62.750 m2
1.5.2. Diện tích hạng mục và công trình

Tổng số phòng học lý thuyết:               60  phòng diện tích  3.614 m2
Tổng số xưởng/phòng thực hành:        52 phòng thực hành diện tích 3.294 m2
1.5.3. Máy tính phục vụ hoạt động đào tạo
	Nội dung
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	Dùng cho văn phòng
	145
	139
	320

	Dùng cho học sinh học tập
	262
	262
	308


1.5.4. Thư viện 
- Diện tích sử dụng gần 1.863 m2 bao gồm:
+ 01 phòng hội thảo,

+ 01 phòng đọc mở (300 chỗ ngồi) và kho sách,

+ 01 phòng kho lưu,

+ 01 phòng máy chủ,

+ 01 phòng máy tính (35 máy tính kết nối mạng Lan),

+ 01 phòng xử lý tài liệu,

+ 01 kho sách tổng hợp,

+ 01 phòng mượn tài liệu

+ 01 phòng quản lý, phòng tổng hợp thư viện.

1.5.5 Tài chính  (Đơn vị tính: triệu VNĐ)

	Nội dung
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	Thu sự nghiệp
	11.617
	                     9.016 
	21.734

	Cấp bù học phí
	7.313
	19.885
	11.376

	NSNN cấp
	70.619
	                   85.002 
	93.845

	CTMT quốc gia
	0 
	                     7.098 
	36.755

	Tổng quyết toán
	89.549
	121.001
	163.710


2. Thông tin khái quát về khoa Văn hóa – Du lịch
2.1. Thông tin khái quát 

Tên đơn vị: Khoa Văn hóa – Du lịch
Tên tiếng Anh: 
Địa chỉ: Tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Năm thành lập:  2009
Khoa Văn hóa – du lịch Trường Cao đẳng Sơn La là một trong những khoa chuyên môn của trường, trong việc đào tạo nhân lực có chất lượng nghề cao. Hiện nay khoa có tổng số 08 GV cơ hữu chuyên ngành Hướng dẫn du lịch và ngành Quản lý văn hóa,  Thư viện gồm: 1 trưởng khoa phụ trách chung mọi hoạt động của khoa, 01 phó khoa và 06 giảng viên. Đội ngũ GV của khoa là những người có trình độ chuyên môn vững vàng, am hiểu về nghiệp vụ sư phạm; có kỹ năng và phương pháp giảng dạy đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề.
Chương trình đào tạo trong những năm gần đây đã được xây dựng mới và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa đạt được nhiều thành tích, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn góp phần tích cực vào sự quá trình giảng dạy, nghiên cứu và học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong khoa. Hàng năm, tỉ lệ sinh viên ra trường (trong thời gian 06 tháng sau khi tốt nghiệp) có việc làm chiếm hơn 80% tổng số sinh viên tốt nghiệp. 100% sinh viên của khoa được tham gia thực tập trải nghiệm, tốt nghiệp tại doanh nghiệp và cơ sở lao động.
Hiện nay Khoa Văn hóa – Du lịch được Trường giao nhiệm vụ đào tạo nghề ở hai cấp trình độ:
- Cao đẳng: Hướng dẫn du lịch
- Cao đẳng: Quản lý văn hóa

- Cao đẳng: Khoa học thư viện.

- Trung cấp: Hướng dẫn du lịch
- Trung cấp: Quản trị khách sạn
- Trung cấp: Quản lý văn hóa
2.2. Thành tích đạt được

2.2.1. Về khen thưởng đối với tập thể
Nhiều năm liền đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” 
2.2.2. Về khen thưởng đối với cá nhân
- 01 giáo viên được ngành giáo dục tặng bằng khen (Bộ giáo dục và đào tạo).

- 04 giáo viên được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

- 03 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2021-2022.

- 03 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2022-2023.
- 02 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2023-2024
2.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Văn hóa – Du lịch
2.3.1. Cơ cấu tổ chức : Khoa VHDL được cơ cấu bao gồm : 

- Hội đồng khoa
- Trưởng khoa

- Phó khoa

- Bộ môn Du lịch

- Bộ môn QLVH-TV

- Các giảng viên

2.3.2. Danh sách CB lãnh đạo chủ chốt của đơn vị

	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, /chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị                                  (trưởng và cấp phó)
	Lê Quốc Công
	1970
	Thạc sỹ
	Trưởng khoa

	
	Nguyễn Trung Đạo
	1975
	Thạc sỹ
	Phó trưởng khoa

	2. Tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn
	Lê Quốc Công
	1970
	Thạc sỹ
	P.Bí thư chi bộ 01

	
	Phùng Thị Thúy
	1987
	Thạc sĩ
	Bí thư LC Hội – Đoàn

	
	Ngô Thu Thản
	1982
	Thạc sỹ
	P.Chủ tịch công đoàn bộ phận


3. Thông tin về chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch
3.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

3.1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

* Về kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm đặc trưng của văn hóa vùng miền, dân tộc;

- Trình bày được các tuyển, điểm du lịch cụ thể, hệ thống tài nguyên du lịch của các tuyến điểm, vùng miền;

- Mô tả được quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về viết bài thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan du lịch; quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch; cách thức tổ chức các hoạt động hoạt náo cho khách du lịch;

- Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của tổ chức xúc tiến, quảng cáo và bán sản phẩm, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch;

- Trình bày được kiến thức cơ bản liên quan đến lễ tân trong du lịch;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.


* Về kỹ năng:

- Xây dựng và bán được các sản phẩm du lịch như chương trình du lịch tham quan thuần túy, chương trình teambuilding;

- Tổ chức hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí cho khách du lịch;

- Thuyết minh tại điểm du lịch và trên các phương tiện giao thông;

- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị hỗ trợ tại điểm tham quan và trên phương tiện phục vụ khách du lịch;

- Điều hành được các công việc hàng ngày và quản lý thời gian cá nhân và nhóm làm việc một cách hiệu quả;

- Có kỹ năng cơ bản liên quan đến lễ tân trong du lịch;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;

- Thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ và bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách du lịch;

- Rèn luyện khả năng chịu áp lực cao trong công việc, khả năng thích ứng, linh hoạt trong xử lý tình huống, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong quá trình tác nghiệp.

3.1.2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:


- Hướng dẫn du lịch nội địa;


- Hướng dẫn tại điểm.

3.2. Tóm tắt nội dung chương trình dạy nghề

3.2.1 Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học: 22


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 55  tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung:  255 giờ


- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1095 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 416 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 888 giờ, kiểm tra: 46.
3.2.2 Nội dung chương trình
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH 01
	Giáo dục Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	GDQP & AN
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II. Các môn học cơ sở, chuyên môn
	43
	1095
	322
	740
	33

	II.1. Các môn học cơ sở
	7
	105
	98
	0
	7

	MH 07
	Tổng quan du lịch và cơ sở lưu trú 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 09
	Địa lý và tuyến điểm du lịch Việt Nam
	3
	45
	42
	0
	3

	II.2. Các môn học chuyên môn
	27
	765
	182
	566
	17

	MH 10
	Ngoại ngữ chuyên ngành hướng dẫn du lịch 
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 11
	Lịch sử hình thành và phát triển Việt Nam, Sơn La
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 12
	Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 13
	Thiết kế và điều hành tour
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 14
	Văn hóa các dân tộc Tây Bắc 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 15
	Thực hành tuyến điểm du lịch địa phương
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 16
	Quản lý nhà nước về du lịch
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 17
	Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh
	4
	180
	0
	180
	0

	MH 18
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3. Các môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp
	5
	105
	42
	58
	5

	MH 19
	Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	3
	45
	42
	0
	3

	Mh 20
	Thực hành thuyết minh viên tại điểm
	2
	60
	0
	58
	2

	II.3. Các môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành sau)
	4
	120
	0
	116
	4

	Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch địa phương

	MH 21
	Quản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 22
	Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng
	2
	60
	0
	58
	2

	Chuyên ngành: Phục vụ lưu trú tại địa phương

	MH 23
	Kinh doanh lưu trú du lịch homestay
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 24
	Nghiệp vụ lễ tân
	2
	60
	0
	58
	2

	Tổng cộng:
	55
	1350
	416
	888
	46


3.3. Kế hoạch, số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp:

	TT
	Năm
	Số lượng tuyển sinh
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp (%)
	Ghi chú

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế
	
	

	2
	2021 -2022
	35
	35
	60%
	

	3
	2022-2023
	70
	70
	70%
	

	3
	2023-2024
	35
	31
	
	Chưa tốt nghiệp


3.4. Đội ngũ giáo viên dạy chuyên môn nghề

Tổng số: 13 GV trong đó:

- Nam: 03


- Nữ 10
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sỹ
	0
	01
	01

	Thạc sỹ
	02
	05
	07

	Đại học
	01
	04
	05


3.5. Cơ sở vật chất 

Khoa VHDL có 10 phòng học chuyên môn, trong đó:


+ Phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: 01;
+ Phòng thực hành nghiệp vụ Lữ hành: 01;

+ Phòng thực hành nghiệp vụ buồng: 01;
+ Phòng thực hành quản trị khách sạn nhà hàng: 01;

+ Phòng thực hành Lễ tân: 01

+ Phòng thực hành bếp : 01

+ Phòng thực hành pha chế: 01

+ Phòng thực hành múa: 01

+ Phòng thực hành thanh nhạc: 01

+ Phòng thực hành nhạc cụ: 01

Số lượng phòng học lý thuyết đủ đảm bảo cho công tác giảng dạy, hệ thống phòng học được tân trang sửa chữa thường xuyên, môi trường sạch sẽ, thông thoáng, khô ráo an toàn, điều kiện chiếu sáng tốt tạo điều kiện tốt nhất cho người học. 

Bên cạnh hệ thống phòng học lý thuyết, xưởng thực hành đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, trang thiết bị của Khoa luôn được đánh giá rất cao. Hàng năm khoa đều có các trang thiết bị mới, hiện đại bổ sung.
PHẦN II
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH
1. Tổng quan chung

1.1. Căn cứ tự đánh giá

- Căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Căn cứ theo Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

- Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng theo mục 2 của Thông tư số 28/2017/TT-LĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1.2. Mục đích tự đánh giá
- Đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của Nhà trường và các điều kiện học tập của học sinh, giảng dạy của GV;

- Xác định mức độ đạt được của nhà trường thông qua việc đối chiếu, so sánh với các yêu cầu của bộ tiêu chí (bao gồm các tiêu chuẩn và chỉ số) kiểm định chất lượng CTĐT của trường.

- Nhằm đảm bảo nhà trường có trách nhiệm đối với chất lượng đào tạo và mang lại động lực cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT cũng như chất lượng toàn diện.

1.3. Yêu cầu tự đánh giá

- Yêu cầu của tự đánh giá là đảm bảo sự minh bạch, khách quan, trung thực trong quá trình tự đánh giá;

- Phải đánh giá một cách khách quan và trung thực, thông tin phải chi tiết, cụ thể về số liệu, thời gian và phải có đầy đủ minh chứng.

1.4. Phương pháp tự đánh giá

Phương pháp tự đánh giá:

Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện tự đánh giá, tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên trực tiếp làm nhiệm vụ thu thập minh chứng, phân tích và xử lý minh chứng theo hệ thống tiêu chí tiêu chuẩn. 

Các minh chứng thu thập từ các nhóm được mã hoá theo qui định của từng tiêu chuẩn. Các nhóm chuyên trách tập hợp các nhóm minh chứng theo tiêu chuẩn để phân tích đánh giá và lập báo cáo theo phiếu mô tả các tiêu chuẩn được phân công. Thư ký hội đồng tổng hợp kết quả từ các báo cáo phân tích tiêu chí, tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách cung cấp để lập dự thảo báo cáo tự đánh giá. Ban thư ký họp thông qua dự thảo báo cáo tự đánh giá. Báo cáo sau khi được chỉnh sửa và bổ sung thông tin cần thiết, trình Hội đồng tự đánh giá xem xét. Hội đồng tự đánh giá trình Hiệu trưởng báo cáo và gửi trưởng các đơn vị. Ban thư ký thu thập tất cả các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo tự kiểm định lần cuối. Trình Hiệu trưởng phê duyệt, công bố và nộp báo cáo cho Tổng cục GDNN. 

1.5. Các bước tiến hành đánh giá

1.5.1. Giai đoạn chuẩn bị

- Thành lập hội đồng;

- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá;

- Phân công nội dung công việc cho các đơn vị trong nhà trường và các hành viên trong hội đồng;

- Hướng dẫn triển khai tự đánh giá.

1.5.2. Giai đoạn triển khai

- Các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá đơn vị mình;

- Các đơn vị viết báo cáo kết quả tự đánh giá đơn vị mình;

- Hội đồng đánh giá căn cứ vào báo cáo tự đánh giá của các đơn vị, tổng hợp lại để viết dự thảo báo cáo kết quả tự đánh giá của nhà trường;

- Hội đồng đánh giá gửi các đơn vị dự thảo báo cáo kết quả tự đánh giá của nhà trường để lấy ý kiến;

- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả tự đánh giá của nhà trường.

1.5.3. Giai đoạn kết thúc

- Công bố công khai báo cáo kết quả tự đánh giá;

- Gửi báo cáo về tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định.

2. Tự đánh giá

2.1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá

	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn,

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn)
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	
	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	
	Đạt

	
	Tổng điểm
	100
	92

	1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính
	06
	06

	 
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	02
	02

	 
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
	02
	02

	2
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	14
	14

	 
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
	02
	02

	 
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Kỹ thuật công nghệ, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	02
	02

	3
	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	16
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	02
	02

	4
	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
	24
	22

	
	Tiêu chuẩn 1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	02
	02

	5
	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	16
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và kế hoạch đào tạo toàn khoá.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
	02
	02

	6
	Tiêu chí 6: Dịch vụ cho người học
	08
	08

	
	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
	02
	02

	7
	Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng
	16
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	02
	02


2.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

2.2.1. Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính
Nghề HDDL là một trong những nghề trọng điểm của nhà trường, hiện nghề HDDL là nghề được đầu tư trở thành nghề trọng điểm quốc tế. Đây là một trong những nghề được đầu tư và có hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Chất lượng đào tạo của Trường được doanh nghiệp đánh cao, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Để có kết quả đó, nhà trường luôn rà soát, điều chỉnh mục tiêu của CTĐT nghề HDDL phù hợp mục tiêu của nhà trường và nhu cầu thị trường lao động. Nhà trường lấy ý kiến của CB, GV, SV đã tốt nghiệp và doanh nghiệp để hoàn thiện CTĐT, CTĐT được công bố công khai tại website, tại các sảnh... Nhà trường giao nhiệm vụ cụ thể cho Khoa Văn hóa – Du lịch là đơn vị phụ trách CTĐT và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện CTĐT nghề HDDL; Khoa Văn hóa – Du lịch hàng năm luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
1. Mục tiêu của CTĐT nghề: Hướng dẫn du lịch
Hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp là ngành, nghề chuyên tổ chức thực hiện và phục vụ khách theo các chương trình du lịch với các nhiệm vụ cơ bản như: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình; thuyết  minh; quản lý đoàn khách; hướng dẫn tham quan; hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình du lịch; thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch; chăm sóc khách hàng, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Các công việc của ngành, nghề chủ yếu được thực hiện tại: các tuyến, điểm du lịch; điểm tham quan, thắng cảnh; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch… trong điều kiện và môi trường làm việc rất đa dạng phong phú trải rộng cả về mặt không gian và thời gian; thường xuyên có sự giao tiếp với khách du lịch, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác. Cường độ công việc của nghề không quá nặng nhọc nhưng luôn chịu những sức ép tâm lí nhất định. Là nghề có tính dịch vụ cao. Các công việc trong nghề chủ yếu được tiến hành độc lập; chỉ có số ít công việc được tiến hành theo nhóm hoặc được một phần hỗ trợ từ doanh nghiệp chủ quản, các nhà cung ứng dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên tại điểm...;

Để hành nghề người lao động phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, có ngoại hình phù hợp, đủ kiến thức và hiểu biết chuyên môn, có khả năng giao tiếp ứng xử trong quá trình phục vụ, có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. 
Mục tiêu của chương trình đào tạo còn được xác định rất rõ ràng trong nội dung Chuẩn đầu ra đã được Nhà trường và được công bố công Mục tiêu của chương trình đào tạo nghề HDDL trình độ trung cấp được công bố công khai tới toàn thể cán bộ CNVC, HSSV và toàn xã hội được biết tại Website của Trường, và tại Hội nghị công nhân viên chức các năm 2022, 2023 
Từ những nhận định, phân tích nêu trên,  Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách CTĐT và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện CTĐT; khoa/đơn vị phụ trách CTĐT hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến CTĐT.
Trường Cao đẳng Sơn La là trường công lập. Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Sơn La. Trường có cơ cấu tổ chức gồm: Đảng bộ; Hội đồng trường và các Hội đồng tư vấn; có Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; có Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên;  có 06 phòng chức năng: (1) Phòng Tổ chức hành chính; (2) Phòng Đào tạo; (3) Phòng  Kế hoạch - Tài chính; (4) Phòng Công tác HSSV; (5) Phòng Quản trị - Thiết bị; (6) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 05 Trung tâm: (1) Trung tâm tuyển sinh – Hướng nghiệp và GTVL; (2) Trung tâm Thông tin - Thư viện; (3) Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; (4) Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và Dịch vụ, (5) Trung tâm Thực hành biểu diễn và Tổ chức sự kiện; 10 khoa chuyên môn: (1) Khoa Cơ bản; (2) Khoa Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông; (3) Khoa Nội vụ; (4)  Khoa Nông - Lâm; (5) Khoa Kinh tế; (6) Khoa Kỹ thuật - Công nghệ; (7) Khoa Đào tạo Quốc tế; (8) Khoa Bồi dưỡng; (9) Khoa Văn hóa - Du lịch, (10) Khoa Nghệ thuật 
Khoa Văn hóa - Du lịch được thành lập theo Quyết định số 195/QĐ- CĐSL ngày 08/6/2009 về việc kiện toàn bộ máy tổ chức của trường CĐSL; Quyết định số 592/QĐ- CĐSL ngày 10/10/2017 về việc kiện toàn các đơn vị trực thuộc trường CĐSL; Quyết định số 778a/QĐ- CĐSL ngày 05/11/2020 về việc kiện toàn các đơn vị trực thuộc trường CĐSL; Quyết định số 385/QĐ- CĐSL ngày 22/6/2022 về việc thành lập khoa Văn hóa - Du lịch; Quyết định số 1080/QĐ - CĐSLngày 12/12/2023 về việc giao quản lý các ngành, nghề đào tạo và chương trình bồi dưỡng 
Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 1.
Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo. 
Trường xây dựng định mức chi cho một người học theo từng ngành. Căn cứ vào Nghị định 86/2015/NĐ - CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với học sinh, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; căn cứ kinh phí  ngân sách Nhà nước cấp hàng năm và mức thu học phí của người học là cơ sở cơ bản để xây dựng mức chi tối thiểu cho 1 học sinh.Trường xây dựng định mức chi cho một người học theo từng ngành tại Quyết định số 1016 /QĐ-CĐSL ngày 18/12/2020 cho 03 năm học  2021-2022, 2022- 2023,2023-2024 đối với nghề HDDL định mức chi cho 1 người học bằng 12,8% tổng mức thu học phí 

Trường ban hành Quyết định số 1016/QĐ-CĐSL ngày 18/12/2020; quyết định số 371/QĐ-CĐSL ngày 20/06/2022; quyết định số 1152/QĐ-CĐSL ngày 25/12/2023 về việc ban hành định mức kinh phí dụng cụ, vật tư, hóa chất tiêu hao cho người học các ngành nghề trọng điểm quốc gia 
Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 3 của tiêu chí 1.
2.2.2. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Hoạt động đào tạo là một trong những hoạt động chính của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy hoạt động đào tạo được Ban giám hiệu Nhà trường quan tâm chỉ đạo sâu sát và có định hướng phù hợp nhằm đưa hoạt động đào tạo của Trường ngày càng đạt chất lượng, khẳng định được vị thế của nhà trường trong tỉnh Sơn La nói riêng và trong cả nước nói chung.

Công tác tuyển sinh của Trường được thực hiện bài bản, đúng quy định, trong đó nhà trường đã lồng ghép rất nhiều các hoạt động để thực hiện công tác tuyển sinh một cách có hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
Hằng năm, trường ban hành Quy chế tuyển sinh theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Trường thực hiện phương thức tuyển sinh xét tuyển trên cơ sở điểm tổ hợp các môn học lớp 9 Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý trong đó lấy môn Ngữ Văn làm chính. Hằng năm, trường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký tuyển sinh đồng thời ban hành các thông báo thông tin về tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ, họp xét tuyển, biên bản họp xét tuyển, quyết định điểm trúng tuyển và danh sách sinh viên trúng tuyển 
Trường đa dang hóa các hình thức tư vấn tuyển sinh như sử dụng Kỹ thuật công nghệ và truyền thông trong công tác tuyển sinh đạt hiệu quả cao, cử cán bộ đi tư vấn trực tiếp, nhập dữ liệu từ hồ sơ dự tuyển của thí sinh. Trường có trang tuyển sinh riêng, truyền tải thông tin từ Thông báo xét tuyển, Kế hoạch tuyển sinh, đăng ký dự tuyển, đăng tải Danh sách xét tuyển, Danh sách trúng tuyển, Hướng dẫn nhập học đảm bảo thông tin đến với thí sinh được kịp thời và chính xác đều thông qua sử dụng công nghệ thông tin 
Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 2.
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
Phòng đào tạo của trường phối hợp với Khoa Văn hóa-Du lịch xây dựng và trình lãnh đạo trường ban hành thời khóa biểu cho từng kỳ và cho môn học thực tập  Căn cứ thời khóa biểu, nhà giáo được phân công giảng dạy, thực hiện xây dựng kế hoạch cá nhân cho toàn bộ các hoạt động trong năm học 
Giám sát, kiểm tra hoạt đào tạo, trường có hệ thống camera giám sát khu giảng đường, xưởng thực hành, thực tập và hệ thống chuông báo giờ vào/ra lớp học. Khoa Văn hóa-Du lịch có bố trí 01 nhà giáo là trợ lý khoa có nhiệm vụ giám sát giờ lên lớp của nhà giáo, giám sát chuyên cần của sinh viên. Trường thành lập các Tổ kiểm tra chuyên môn thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của nhà giáo, hoạt động quản lý đào tạo của đơn vị đào tạo; đồng thời giao lãnh đạo khoa thường xuyên kiểm tra, giám sát nề nếp dạy và học của GV và người học trong đơn vi, kiểm tra hồ sơ giáo án nhà giáo,tiến độ giảng dạy... 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 2
Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung CTĐT, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Kỹ thuật công nghệ, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Nhà giáo giảng dạy nghề Hướng dẫn du lịch có đủ hồ sơ chuyên môn theo quy định, các nhà giáo có phương pháp dạy học phù hợp với nội dung môn học. Các bài giảng có ứng công nghệ thông tin và thiết bị đào tạo. Giờ dạy phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm, trong quá trình giảng dạy nhà giáo áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực hướng tới người học: phương pháp thuyết trình, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp thảo luận nhóm
Trường tổ chức giám sát giảng dạy bằng hình thức dự giờ và có các biên bản kiểm tra hoạt động dạy và học cho thấy phương pháp đào tạo với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn 
Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 3 của tiêu chí 2.
Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
Trong chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch có môn học thực tập nghề nghiệp: Thực hành tuyến điểm du lịch địa phương; Thực hành hướng dẫn du lịch toàn tuyến; Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh; Thực hành thuyết minh viên tại điểm; Kinh doanh lưu trú du lịch homestay Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng ;Thực tập tốt nghiệp và một số nội dung môn học khác, những môn học này đều được thực hiện tại doanh nghiệp. Khoa Văn hóa – Du lịch hàng năm thường xuyên tổ chức kết nối doanh nghiệp và phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, các doanh nghiệp tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động. Nhà trường có ký kết các hợp đồng thoả thuận hợp tác với 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch để tổ chức hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập  
Trường giao khoa xây dựng đề cương thực tập trên cơ sở chương trình đào tạo các môn học thực hành, thực tập và cung cấp cho sinh viên mẫu báo cáo kết quả thực tập. Sau đợt thực tập, người học được các các nhà giáo hướng dẫn thực tập đánh giá, nhận xét tinh thần thái độ làm việc, kết quả chuyên cần, kết quả thực tập và có báo cáo kết quả thực tập nộp về trường 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 2  đạt
Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học lập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
Trường căn cứ Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, cấp phát, quản lý, thu hồi, hủy bỏ bằng trung cấp, cao đẳng, Văn bản hợp nhất 3699/VBHN-BLĐTBXH ngày 26/8/2019, Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 sửa đổi một số điều của thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017; Văn bản hợp nhất 2513/VBHN-BLĐTBXH ngày 03/8/2021 để ban hành Quy định về in, cấp phát, quản lý, thu hồi, hủy bỏ bằng trung cấp, cao đẳng của trường Cao đẳng Sơn La 
Trường ban hành bộ quy trình đảm bảo chất lượng, trong đó có quy trình tổ chức thi kết thúc MĐ/MH; quy trình thi tốt nghiệp, quy trình đánh giá kết quả học tập, quy trình cấp văn bằng chứng chỉ 
Về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên: Tổ chức thực hiện theo đúng quy chế, đảm bảo khách quan, công bằng theo các bước từ phòng Cong tác HSSV chủ trì tham mưu phối hợp cùng các khoa, giáo viên chủ nhiệm thực hiện đánh giá xếp loại điểm rèn luyện đối với người học theo đúng quy định. 
Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 5 của tiêu chí 2.
Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các hoạt động tổ chức dạy và học của nhà giáo, hoạt động quản lý đào tạo của các đơn vị đào tạo được thực hiện đúng theo kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch đào tạo toàn khoá đã được phê duyệt. Bên cạnh đó vẫn có những hạn chế về chấp hành thời gian ra vào lớp, quản lý người học...nhưng đều được phản ánh, nhắc nhở, rút kinh nghiệm không ảnh hưởng đến kết quả thực hiện đúng theo kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch đào tạo toàn khoá đã được phê duyệt. 
Trường tổ chức tổng kết năm học, trong các báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị và của Nhà trường đánh giá toàn diện trong đó có đánh giá về việc tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học và hiểu quả sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp. 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 6 của tiêu chí 2.
Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định
Trường đã ban hành các kế hoạch tuyển sinh liên thông, thông báo tuyển sinh trong đó có tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đăng nghề Hướng dẫn du lịch. Cụ thể:

- Năm 2023, trường tiếp tục có Kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông số 354/KH-CĐSL ngày 31/12/2022 và thông báo tuyển sinh liên thông số 381/TB-CĐSL ngày 31/12/2022 về tuyển sinh 5 nghề đào tạo liên thông. Trong đó có nghề Hướng dẫn du lịch tuyển từ trung cấp lên cao đẳng.
Trường tổ chức tư vấn tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch cho các đối tượng đang trong xã hội, tập trung các lao động đang làm trong lĩnh vực du lịch và các học sinh đã tốt nghiệp trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch cảu trường. Tuy nhiên, không có người học có nhu cầu học liên thông, vì vậy 3 năm lại đây trường không tổ chức đào tạo liên thông nghề Hướng dẫn du lịch.
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 7 của tiêu chí 2
2.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
KhoaVHDL có 8 NG, trong đó Bộ môn du lịch hiện nay có 03 CB, NG. Trong đó chỉ có 01 nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Nhà giáo giảng dạy môn chuyên môn nghề HDDL đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp; tất cả các mô-đun, môn học thuộc CTĐT có đủ nhà giáo đứng lớp; Nhà trường thường xuyên tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng và 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định. Công tác thanh kiểm tra được Trường thực hiện thường xuyên góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. 

Tiêu chuẩn 1. 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Trường xây dựng quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của các nhà giáo theo khung năng lực trong đề án vị trí việc làm” 
Năm học 2023-2024: Tổng số 16 nhà giáo tham gia giảng dạy theo kế hoạch đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch bao gồm:

  08 nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn chuyên môn nghề.

  02 nhà giáo giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp và môn Khởi tạo doanh nghiệp được điều chuyển từ khoa khác. 

  06 nhà giáo giảng dạy 06 môn chung được điều chuyển từ các khoa khác. 

Trình độ chuyên môn:, 13 nhà giáo có bằng Thạc sĩ, 01 nhà giáo có bằng Tiến sỹ, 02 nhà giáo có bằng Đại học100%  nhà giáo có bằng cấp chuyên môn đúng chuyên ngành.

           Nghiệp vụ sư phạm: 16/16 nhà giáo đạt chuẩn (Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng,  bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm).
          Trình độ tin học: 16/16 nhà giáo đạt chuẩn theo quy định của trường  (Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên).
Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh): 16/16 nhà giáo đạt chuẩn (15 nhà giáo Chứng chỉ ngoại ngữ A2 trở lên; 01 nhà giáo chứng chỉ tiếng dân tộc Thái) 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo chưa đạt tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 3.
Tiêu chuẩn 2. Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
Kết quả xếp loại lao động, xếp loại thi đua của các nhà giáo tham gia giảng dạy nghề HDDL các năm đánh giá như sau:

Kết quả đánh giá xếp  loại viên chức của trường trong năm học 2022- 2023, 2023 – 2024:

	Năm
	Số lượng
	Kết quả đánh giá

	
	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	2022 - 2023
	08
	02
	05
	1
	0

	2023-2024
	11
	02
	11
	0
	0


Kết quả bình xét danh hiệu thi đua của trường trong năm học 2022- 2023, 2023 – 2024: 

	Năm
	Số lượng
	Kết quả đánh giá

	
	
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Lao động tiên tiến
	Không đủ thời gian xét
	Không xét

	2022 - 2023
	08
	03
	05
	0
	0

	2023-2024
	13
	02
	09
	02
	0


Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 3.

Tiêu chuẩn 3. Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc CTĐT có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.

*Đảm bảo tất cả các mô đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp. 

Để tổ chức đào tạo đảm bảo mục tiêu của chương trình đào tạo, đầu mỗi khóa học nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa cho từng khóa học;Hàng năm khoa Văn hóa du lịch xây dựng kế hoạch phân công giảng dạy cho nhà giáo, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ giảng viên thuộc khoa quản lý trên cơ sở quyết định ban hành chế độ làm việc của giảng viên 
BẢNG TÍNH HỌC SINH, SINH VIÊN QUY ĐỔI-

CTĐT NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
	Stt
	Năm học
	Hệ đào tạo
	Trình độ
	Số HS có mặt đầu năm
	Số HS tuyển mới
	Số HS tốt nghiệp
	Số tháng thực học trong năm của HS tốt nghiệp trong năm
	Số tháng thực học trong năm của HS tuyển mới trong năm
	Số HS quy đổi của sơ sở dạy nghề

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	2022-2023
	Chính quy
	 
	35
	70
	17
	6
	4
	

	
	
	Liên thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Cộng
	42
	30
	17
	6
	4
	

	2
	2023-2024
	Chính quy
	
	42
	30
	39
	6
	4
	

	
	
	Liên thông
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	42
	30
	39
	6
	4
	



Nhận định: tỷ lệ số người học/lớp đảm bảo quy định tại thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ( Lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên/lớp; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên/lớp). 

* Tỉ lệ quy đổi người học/ nhà giáo theo quy địn
	BẢNG TÍNH GIÁO VIÊN QUY ĐỔI- CTĐT NGHỀ

HƯỚNG DẪN DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

	TT
	Nhà giáo
	Số lượng giáo viên/ năm học
	Số lượng giáo viên quy đổi/năm học
	

	
	
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	 
	 
	 
	

	1
	Nhà giáo cơ hữu
toàn thời gian
	12
	12
	12
	3,8
	2,3
	2,4
	

	
	Số giờ nhà giáo toàn thời gian
	1005
	1050
	1050
	
	
	
	

	2
	Nhà giáo cơ hữu
 kiêm chức
	4
	4
	4
	4,9
	4,2
	4,3
	

	
	Số giờ kiêm chức đảm nhiệm
	1815
	1865
	1865
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo 
thỉnh giảng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Số giờ thỉnh giảng
	0
	0
	0
	
	
	
	

	Tổng
	16
	16
	16
	8,7
	6,6
	6,8
	


Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo  đạt tiêu chuẩn 3 của tiêu chí 3

Tiêu chuẩn 4. Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
         Tổng hợp số liệu về các hoạt động làm đồ dùng thiết bị dạy học tự làm, đề tài nghiên cứu khoa học, hội giảng GDNN,  kết quả thu được của các năm cụ thể như sau:

	Stt
	Nội dung
	Số lượng
	Tên nội dung
	Người tham gia

	2022-2023

2023-2024

	Tham gia hội thi thiết bị dạy nghề tự làm
	
	
	Không tham gia

	
	Đề tài NCKH
	01

01

05
	Xây dựng bài thuyết minh du lịch giới thiệu về địa danh Tà Xùa huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Chủ nhiệm: SV Lù A Nhè lớp CĐ HDDL K57

Lù A Châu

Mùa A Hằng lớp CĐ HDDL K58

GV hướng dẫn: Trần Thị Soi

	
	
	
	Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch sinh thái tại xã Tà Xùa huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Chủ nhiệm: SV Vì Thị Nhi CĐ HDDL K57

Thào A Dinh HDDL K58

GV hướng dẫn: Phùng Thị Thuý 



	
	
	
	Mô hình tổ chức đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch phú hợp với điều kiện thực tế các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn huyện Bắc Yên
	Chủ nhiệm: Ths. Lê Quốc Công

Đinh thị Quỳnh Anh

Phùng Thị Thuý

Trần Thị Soi

Ngô Thu Thản

	
	
	05
	Nghiên cứu và xây dựng mô hình điển hình về phát triển du lịch xanh khu du lịch quốc gia Mộc  Châu
	Nguyễn Thị Hạnh

Lê Quốc Công

Đinh Thị Quỳnh Anh

Phùng Thị Thuý

Trần Thị Soi

	
	Hội giảng cấp trường
	02
	Nguyễn Thị Hạnh

Phùng Thị Thuý
	Đạt 01

Không đạt 01

	
	Hội giảng cấp Tỉnh
	0
	
	

	
	Có 6/8 giảng viên tham gia Nghiên cứu khoa học, thiết kế đồ dùng dạy học tự làm, hội giảng các cấp đạt 75%

	
	Tham gia hội thi thiết bị dạy nghề tự làm
	01
	Bộ dữ liệu dạy học môn xướng âm
	Nguyễn Trung Đạo

Ngô Thu thản

	
	Đề tài NCKH
	
	-Nghiên cứu giải pháp gắn đào tạo với khởi nghiệp cho sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch ở trường Cao đẳng Sơn La trong giai đoạn hiện nay
- Xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn thi tay nghề cho học sinh sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch tại trường Cao đẳng Sơn La
	Nguyễn Thị Hạnh
Lê Quốc Công
Trần Thị Soi

Đinh Thị Quỳnh Anh

Phùng Thị Thúy



	
	Hội giảng cấp trường
	
	Đinh Thị Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Hạnh
	Đạt 2

	
	Hội giảng cấp Tỉnh
	
	Đinh Thị Quỳnh Anh

Phùng Thị Thúy
	Đạt 2

	
	
	
	
	

	
	7/11 giảng viên tham gia Nghiên cứu khoa học, thiết kế đồ dùng dạy học tự làm, hội giảng các cấp đạt 64%


Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 3  đạt
Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng
Hàng năm khoa tổ chức cho nhà giáo đăng ký đào tạo bồi dưỡng và lập đề xuất gửi phòng TCHC nhà trường về đâò tạo bồi dưỡng 100% nhà giáo của ngành HDDL trong danh sách cán bộ viên chức đăng ký tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng. Trên cơ sở đăng ký nhu cầu từ các khoa chuyên môn, hàng năm trường đều  xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch: căn cứ vào đề nghị của các nhà giáo, các phòng, khoa chuyên môn trong đó có khoa VHDL; Khoa gửi văn bản đề xuất cho  phòng Tổ chức hành chính tổng hợp số liệu, lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 5 của tiêu chí 3

Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định. 
Kết quả các nhà giáo giảng dạy chuyên môn nghề HDDL tham gia thực tập doanh nghiệp nhà trường bố trí theo các năm học như sau:
Năm học 2023-2024

- Tổng số nhà giáo đi thực tập, thực tế tại doanh nghiệp: 11/11 tổng số nhà giáo cơ hữu giảng dạy  nghề Hướng dẫn du lịch, đạt 100%.

Báo cáo kết quả thực tập tại các doanh nghiệp của các nhà giáo có xác nhận của đại diện doanh nghiệp. 
Căn cứ hướng dẫn tại Công văn 454/2019/CV-TCGDNN, 100% nhà giáo giảng dạy chuyên môn  thực tập tại doanh nghiệp với thời gian 04 tuần/năm ( theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ), Trường đáp ứng quy định.

Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 6 của tiêu chí 3
Tiêu chuẩn 7: 100% CBQL và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ quản lý và Trưởng Bộ môn của khoa trong 3 năm học 2022- 2023, 2023-2024 cụ thể như sau:

1. Trưởng khoa: Lê Quốc Công; giảng viên chính, giảng dạy các môn lý thuyết nghề

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Âm nhạc

Học hàm, học vị: Thạc sĩ quản lý giáo dục

Nghiệp vụ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng dân tộc Thái

Trình độ tin học: CNTT Cơ bản

Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

Thâm niên giảng dạy: 30 năm

2. Phó Trưởng khoa: Nguyễn Trung Đạo, GV giảng dạy các môn lý thuyết nghề

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Âm nhạc

Học hàm, học vị: Thạc sĩ quản lý giáo dục

Nghiệp vụ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B

Trình độ tin học: CNTT Cơ bản

Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị

Chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề  nghiệp Giảng viên GDNN lý thuyết (Hạng III)

Thâm niên giảng dạy: 15 năm

3. Trưởng bộ môn: Nguyễn Thị Hạnh, GV giảng dạy các môn lý thuyết nghề
Trình độ chuyên môn: Cử nhânViệt Nam học

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Việt Nam Học, Tiến sĩ Chính trị học 

Nghiệp vụ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2

Trình độ tin học: Tin học trình độ B

Trình độ lý luận: Tương đương Cao cấp

Chứng chỉ: Nghiệp vụ Du lịch Việt Nam do  Tổ chức VTCB của Úc phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động – TBXH, Hiệp hội du lịch Việt Nam cấp năm 2015

Chứng chỉ: Giảng viên tiếp thị Du lịch do Tổ chức Autralian Aid cấp năm 2021

4.Trưởng bộ môn: Ngô Thu Thản, GV giảng dạy các môn lý thuyết nghề

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý văn hóa

Học hàm, học vị:  Thạc sỹ Quản lý văn hóa

Nghiệp vụ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

Trình độ tin học: CNTT cơ bản

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Chứng chỉ:Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp lý thuyết hạng III

Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 7 của tiêu chí 3
Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, 100% CBQL và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao
- Về đánh giá phân loại viên chức hàng năm:

	Họ tên
	Chức vụ
	Kết quả đánh giá phân loại

	
	
	2022-2023
	2023-2024

	Lê Quốc Công
	TK
	HTTNV
	HTTNV

	Nguyễn Trung Đạo
	P.TK
	HTTNV
	HTTNV

	Ngô Thu Thản
	TBM
	HTTNV
	HTTNV

	Phùng Thị Thuý
	GV
	HTXSNV
	HTXSNV

	Hà Duy Sơn
	GV
	HTTNV
	Chuyển khoa

	Đinh Thị Quỳnh Anh
	GV
	HTTNV
	HTTNV

	Nguyễn Thị Hạnh
	TBM
	HTXSNV
	HTXSNV

	Trần Thị Soi
	GV
	HTTNV
	HTTNV

	Đinh Thu Hằng
	GV
	
	HTTNV

	Nguyễn Thị Loan
	GV
	
	HTTNV

	Bùi Thị hải Thanh
	GV
	
	HTTNV


Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 8 của tiêu chí 3.
2.2.4. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình                                                                    
Khoa Văn hóa – Du lịch có đầy đủ các chương trình, giáo trình đào tạo cho các nghề mà khoa giảng dạy. CTĐT nghề HDDL hiện nay của khoa được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ LĐTB&XH ban hành, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giá trị cốt lõi của Trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập của người học, cũng như nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động. Hàng năm, CTĐT được điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu của xã hội cũng như trang thiết bị máy móc và đội ngũ GV của khoa.
Tiêu chuẩn 1. CTĐT được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Năm 2023: 

+ Nhà trường ban hành kế hoạch số 161/KH-CĐSL ngày 26/5/2023 về việc rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; giáo trình, tài liệu tham khảo năm 2023; Thành lập Tổ biên soạn theo Quyết định số 353/QĐ-CĐSL ngày 21/6/2023 thành lập Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, bổ sung CTĐT năm 2023. Tổ biên soạn CTĐT tiến hành họp và triển khai xây dựng theo đúng kế hoạch  
+ Trường xây dựng kế hoạch thẩm định số 240/KH-CĐSL ngày 21/8/2023; thành lập Hội đồng thẩm định theo quyết định số 568/QĐ-CĐSL ngày 25/08/2023 
+ Hội đồng thẩm định trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành chương trình đào tạo tại và ban hành CTĐT theo quyết định số 627/QĐ-CĐSL, ngày 08/09/2023. 
Như vậy, Chương trình đào tạo Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng của nhà trường được xây dựng, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 4
Tiêu chuẩn 2. Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định CTĐT.

Nhà trường đã mời cán bộ thuộc Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, các chuyên gia từ các doanh nghiệp và các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các cơ sở đào tạo khác tham gia biên soạn, thẩm định, đánh giá CTĐT… Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo, hội đồng thẩm định CTĐT đảm bảo có 02 thành viên đến từ Doanh nghiệp tham gia trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo. 
Hồ sơ biên bản thẩm định chương trình đào tạo cho thấy có ý kiến phát biểu, phiếu đánh giá về nội dung CTĐT, trong đó chú ý về tính thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, kết cấu, điều kiện thực hiện của chương trình đào tạo, tính cập nhật, phù hợp của chương trình 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 4.

Tiêu chuẩn 3. CTĐT thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
Chuẩn đầu ra của chương trình cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch đã quy định rõ về: Kiến thức; Kỹ năng; Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm; vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp có thể đảm nhận; khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường. Chuẩn đầu ra của nghề Hướng dẫn du lịch là cơ sở để Trường xây dựng chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch trình độ Cao đẳng, đòi hỏi chương trình đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu của chuẩn đầu ra.

Tổng số tín chỉ (quy đổi) của chương trình Trung cấp Hướng dẫn du lịch  năm 2020 là 55 tín chỉ; thời gian học tập 2 năm, tỷ lệ thực hành chiếm 70%. Tất cả các mô đun, môn học được thông qua hội đồng thẩm định chương trình đánh giá. Chương trình đào tạo thể hiện chi tiết mục tiêu, yêu cầu đầu ra của nghề được xác định rõ ràng, trong đó quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng; phương pháp và hình thức đào tạo; nội dung giảng dạy và cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng môn học/mô đun. 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 3 của tiêu chí 4
Tiêu chuẩn 4.  CTĐT thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
Trong Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, Nhà trường đã quy định rõ tại mục III.1:

a) Chuẩn bị..
b) Tổ chức xây dựng:
- Tổ chức biên soạn CTĐT, chương rình chi tiết: theo phụ lục 1,2,3 kèm thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH

- Lập sơ đồ quan hệ và tiến trình đào tạo: theo phụ lục 4 kèm thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH

c) Hoàn thiện dự thảo
d) Chuẩn bị thẩm định
e) Tổ chức thẩm định
f) Ban hành chương trình
g) Lưu hồ sơ
Các môn học, mô đun được phân bố theo trình tự quy định tai phụ lục 01 kèm theo thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH. 
Quá trình xây dựng và chỉnh sửa CTĐT, Nhà trường đã mời các chuyên gia là các nhà giáo có kinh nghiệm, các đại diện doanh nghiệp có liên quan đến nghề tham gia. Các ý kiến đóng góp và đánh giá của phản biện đều nhất trí với số lượng môn học, nội dung môn học về phân bổ thời gian và trình tự thực hiện các môn học; Kiểm tra minh chứng Biên bản thẩm định có nội đung: Sơ đồ quan hệ và tiến trình đào tạo giữa các môn học, mô đun đảm bảo phù hợp với trình tự logic nhận thức, logic sư phạm  
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 4.
Tiêu chuẩn 5. CTĐT thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ GV để triển khai thực hiện CTĐT nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
Trong bộ CTĐT, Chương trình môn học/ mô đun có các yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng quy định tại phụ lục 02, phụ lục 03 kèm theo thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH
Để triển khai thực hiện CTĐT, nhà trường đảm bảo đủ thiết bị đào tạo và  đủ đội ngũ nhà giáo thực hiện giảng dạy CTĐT 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 5 của tiêu chí 4.
Tiêu chuẩn 6.  CTĐT thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của CTĐT.
CTĐT đã thể hiện rõ mục tiêu cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT hệ cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch 
CTĐT chỉ rõ: 
“5.4. Hướng dẫn phương pháp đánh giá môn học


5.4.1. Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ

5.4.2. Thi kết thúc môn học


Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:


- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình.


- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên.

- Hoàn thành/có chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh, Giáo dục thể chất theo quy định.

- Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.”

Hằng năm, Nhà trường đã thực hiện việc lấy ý kiến của HSSV, nhà giáo, cán bộ quản lý về nội dung “Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo”. Kết quả 100% đánh giá ở mức hài lòng trở lên: 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 5 của tiêu chí 4.
Tiêu chuẩn 7: CTĐT đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
Nghề Hướng dẫn du lịch được Bộ LĐTB&XH phê duyệt là ngành trọng điểm cấp Quốc gia theo Quyết định số 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt ngành nghề trọng điểm, trường được chọn ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Trên cơ sở yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước; khi xây dựng CTĐT nhà trường đã căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 55/2018/TT-BLĐTBXH ngày ngày 28/12/2018 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân. Căn cứ phân tích tình hình nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 -2025
Chương trình gồm nhiều môn học, mô đun có nội dung chuyên môn được chuyên sâu đảm bảo phù hợp với thực tế ngành Du lịch  như: Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp,Địa lý du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch là mô đun chuyên ngành cung cấp cho sinh viên kiến thức quan trọng cần thiết về nghề hướng dẫn du lịch, tổ chức thực hiện chương trình du lịch, hướng dẫn tham quan du lịch và xử lý tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch. 
Hằng năm, nhà trường đã thực hiện khảo sát, lấy ý kiến đánh giá về nội dung “Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ”. Kết quả trên 90% ý kiến đánh giá ở mức hài lòng trở lên: 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 7 của tiêu chí 4.
Tiêu chuẩn 8: CTĐT đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Nhà trường đã ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, quy định về việc tổ chức đào tạo, tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại trường 

Trường đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo hệ cao đẳng liên thông (từ trung cấp lên cao đẳng) trên cơ sở so sánh, đối chiếu những mô đun/môn học của hệ trung cấp với chuẩn đầu ra của hệ cao đẳng. Qua đó, những mô đun, môn học ở trình độ trung cấp nếu đã được học sẽ được miễn học ở cấp trình độ cao đẳng 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo chưa đạt tiêu chuẩn 8 của tiêu chí 4.
Tiêu chuẩn 9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của CTĐT.
CTĐT Hướng dẫn du lịch hệ Cao đẳng năm 2018 ban hành gồm có 8 môn học chung (6 môn học chung theo quy định, 02 môn: Kỹ năng giao tiếp, Khởi tạo doanh nghiệp), 29 môn học/mô đun cơ sở và chuyên ngành, 01 mô đun thực tập tốt nghiệp. Tổng cộng có 38 môn học/mô đun. Nhà trường đã triển khai xây dựng giáo trình và có quyết định phê duyệt giáo trình số 484A/QĐ-CĐSL ngày 21/08/2018; với 02 môn học Kỹ năng giao tiếp, Khởi tạo doanh nghiệp nhà trường có quyết định lựa chọn số 484B/QĐ-CĐSL ngày 21/08/2018  

Quá trình xây dựng giáo trình của nhà trường đảm bảo theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; nhà trường đã thực hiện xây dựng, biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo trong giảng dạy. 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 9 của tiêu chí 4.
Tiêu chuẩn 10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Trên cơ sở các chương trình đào tạo đã ban hành, Nhà trường tiến hành tổ chức biên soạn; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và thẩm định giáo trình đào tạo theo quy định.  Thành phần Hội đồng thẩm định có 7 người gồm: Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng là Trưởng khoa, các uỷ viên gồm những nhà giáo tham gia giảng dạy tại Trường, 01 giảng viên trường khác, 01 cán bộ thuộc doanh nghiệp có hợp tác với Trường. Các thành viên hội đồng thẩm định đều là những người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên của nghề có liên quan; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và biên soạn giáo trình; có uy tín trong sản xuất, kinh doanh, quản lý trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo; đảm bảo điều 16 Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017. 
Như vậy, 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 10 của tiêu chí 4.
Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong CTĐT; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Giáo trình được đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập của Nhà trường; đã cụ thể hóa nội dung, kiến thức và yêu cầu của môn học qua từng bài học. Tại mỗi bài học của hệ thống giáo trình đều thể hiện mục đích, yêu cầu, kiến thức cần đạt được cũng như hệ thống các câu hỏi ôn tập mà HSSV cần đạt được sau khi kết thúc môn học, mô đun. Giáo trình đào tạo được xây dựng, biên soạn trên cơ sở tuân thủ mục tiêu và nội dung của các môn học, mô đun trong CTĐT đã xây dựng, bảo đảm tính chính xác, tính hệ thống, tính sư phạm; cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; bảo đảm sự cân đối, phù hợp giữa các nội dung chuyên môn và các hình vẽ, bản vẽ, sơ đồ minh họa; cập nhật kiến thức kỹ năng, giúp sinh viên có trực quan về nghề và xây dựng khả năng tự học. Nội dung kiến thức, kỹ năng đảm bảo mục tiêu của từng chương, bài trong mỗi môn học, mô đun. Mỗi chương, bài trong giáo trình có đầy đủ các câu hỏi ôn tập, bài tập, tài liệu tham khảo có độ tin cậy và nguồn gốc rõ ràng. Nội dung trình bày ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, sử dụng thuật ngữ nghề nghiệp phổ biến, nhất quán; đảm bảo phù hợp với các trang thiết bị, nguồn học liệu và phương tiện dạy học khác tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các phương pháp dạy học tích cực như dạy tích hợp, thảo luận nhóm, định hướng các nội dung thực hành, cập nhật kiến thức kỹ năng, giúp sinh viên có trực quan về nghề và xây dựng khả năng tự học. 

Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 11 của tiêu chí 4.
Tiêu chuẩn 12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Khi xây dựng Chương trình đào tạo và giáo trình của nghề thì Nhà trường đã sắp xếp tổ chức lấy ý kiến đóng góp về chương trình, giáo trình đào tạo; đặc biệt chú trọng các ý kiến của các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động, bởi đây là những người trực tiếp sử dụng “sản phẩm” đào tạo của Nhà trường. Giáo trình được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo và sự khảo sát trong thực tế về công nghệ, khoa học và sản xuất kinh doanh dịch vụ. Bộ giáo trình gồm nhiều môn học, mô đun có nội dung chuyên môn được chuyên sâu đảm bảo phù hợp với thực tiễn như: Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp; Địa lý du lịch; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Lịch sử Việt Nam-Sơn La; Văn hóa Việt Nam và văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc; Tổ chức hoạt náo du lịch. Kiểm tra biên bản họp thẩm định nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được đánh giá đạt. 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 12 của tiêu chí 4.
2.2.5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện                                     

Trường Cao đẳng Sơn La được xây dựng dựa trên sơ đồ thiết kế (BC của nhà trường). Trường gồm các công trình chức năng phục vụ học tập, làm việc, rèn luyện thể chất và sinh hoạt. Mặt bằng tổng thể Nhà trường quy hoạch hợp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Địa điểm xây dựng Trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng đảm bảo yên tĩnh cho giảng dạy và học tập, giao thông thuận tiện phục vụ đi lại cho người học từ các huyện trong tỉnh, các vùng lân cận và CB, GV nhà trường; thuận tiện cho việc kết nối với đơn vị cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, học tập, sản xuất. Trường có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các hoạt động giảng dạy và học tập cho các nghề đào tạo của nhà trường.  
Thư viện của trường đầy đủ giáo trình, tài liệu phục vụ người đọc và CTĐT của nhà trường, ngoài các giáo trình, đầu sách chuyên môn, sách tham khảo, giáo trình các khoa trường có cơ sở dữ liệu điện tử và phần mềm quản lý thư viện để tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc thể tìm và tra cứu tài liệu trên mạng nội bộ, mạng Internet.
Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.

Về phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành: Nghề Hướng dẫn du lịch trình độ Cao đẳng được bố trí 04 phòng học lý thuyết tại giảng đường B5, mỗi phòng có diện tích mỗi phòng là 75m2 (tổng 4 phòng 300 m2) và 02 phòng thực hành tại B5 có diện tích mỗi phòng là 75 m2 (tổng diện tích 150m2).  Minh chứng 2.1.10; 2.2.01 cho thấy thời điểm số HSSV nghề Hướng dẫn du lịch cao nhất trong 105 Học sinh trung cấp, số lớp 02 năm học 2022-2023, 2023-2024). 

Các phòng học, phòng thực hành của nhà trường đều được đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo, đảm bảo các điều kiện về điện, nước, ánh sáng; có hệ thống cửa chính, cửa sổ xung quanh, riêng các phòng thực hành có hệ thống thông gió tự nhiên trên mái và quạt thông gió đầu hồi nên rất thông thoáng. Các phòng thực hành được trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định. 
Về hệ thống cấp điện: Trường có trạm biến áp 1000 KVA/22 tại trụ sở chính, hệ thống truyền tải, cung cấp điện từ trạm biến áp đến các khu vực phục vụ trong nhà trường được thiết kế, xây dựng bằng hệ thống dây cáp điện đi chìm đảm bảo an toàn và mỹ quan trong trường. Hệ thống điện tại các phòng thực hành được thiết kế và lắp đặt trên các máng treo, bố trí các thiết bị hợp lý đảm bảo mỹ thuật và an toàn cho người và thiết bị, từ tủ cung cấp tổng cấp điện đến hệ thống tủ động lực tại các xưởng để sử dụng cấp nguồn cho học sinh thực hành được bố trí riêng và qua nhiều cấp bảo vệ; Đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng công nghiệp. 
Về hệ thống cung cấp nước sạch: Hệ thống cấp nước cho học tập, thực hành và sinh hoạt tại các trụ sở đào tạo được thiết kế đảm bảo theo các quy định trong TCVN 4513, lưu lượng cho nhu cầu học tập và thực hành; lưu lượng cho nhu cầu sinh hoạt ở các nhà học, xưởng thực hành và khu nội trú được đảm bảo theo qui định thiết kế. 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 5.
Tiêu chuẩn 2. Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của CTĐT.
Về chủng loại thiết bị đào tạo hiện có và được sử dụng đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng với danh mục thông tư 20 (phụ lục 18b) quy định thiết bị đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng cho thấy đảm bảo đủ cho 01 lớp lý thuyết 35 sinh viên và 01 ca thực hành 18 sinh viên.

Như vậy, trường có đủ chủng loại thiết bị đào tạo hiện theo danh mục quy định  để thực hiện chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch. Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 5.
Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.

Về số lượng thiết bị đào tạo nghề hướng dẫn du lịch được thể hiện danh mục tài sản như mô tải tại 5.2 và khoa Văn hóa-Du lịch có sổ giao tài sản trong đó có đủ thông tin về tên thiết bị, số lượng, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng  
Trường lập bảng đối so sánh danh mục số lượng thiết bị đáp ứng yêu cầu số lượng sinh viên nghề hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng cho thấy đảm bảo đủ cho 01 lớp lý thuyết 35 sinh viên và 01 ca thực hành 18 sinh viên. 
Trường biên chế lớp lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành không quá 18 sinh viên và bố trí thời khóa biểu linh hoạt nhằm để sử dụng thiết bị đào tạo hiệu quả Như vậy với việc bố trí linh hoạt lý thuyết, thực hành, thời gian học tập, thực tập doanh nghiệp để sử dụng thiết bị đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch chưa thể đáp ứng đồng thời 3 lớp học sử dụng chung thiết bị bảng so sánh trên.
Đối chiếu với nội hàm và quy định về tiết bị đào tạo, nhà trường chưa đủ về số lượng.

Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo chưa đạt tiêu chuẩn 3 của tiêu chí 5.
Tiêu chuẩn 4. Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định
Về bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường:

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch nhận thấy thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. 
Về nội dung quản lý, sử dụng bảo dưỡng thiết bị đào tạo:
Thiết bị đào tạo nghề hướng dẫn du lịch có hồ sơ quản lý rõ ràng được ghi chép trong sổ quản lý thiết bị nêu rõ tên thiết bị, nơi sản xuất, năm sản xuất, tài liệu hướng dẫn sửa dụng,người quản lý thiết bị 
Trong quá trình thực hiện quản lý, sử dụng bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trường ban hành và vận hành quy trình đảm bảo chất lượng về tổ chức hành chính  để định kỳ trình thủ tục bảo dưỡng thiết bị và đề nghị sửa chữa trong trường hợp hư hỏng đột xuất 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 5.
Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và kế hoạch đào tạo toàn khoá.

Về việc bố trí sắp xếp nguyên, nhiên, vật liệu: 

Khoa Văn hóa-Du lịch khi nhận được vật tư thực hành, nhà giáo quản lý phòng thực hành thực hiện bố trí sắp xếp thiết bị, vật tư phù hợp với tình hình thực tế của khoa, tại phòng thực hành có bố trí các giá đựng đồ, tại các giá đựng, ghi nhãn mác tại các giá đựng để theo dõi, quản lý, cấp phát thuận tiện. Trường có Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Sơn La các năm 2021, 2022, 2023; Quyết định ban hành định mức dụng cụ, vật tư, hóa chất phục vụ đào tạo và các quy trình quản lý, sử dụng vật tư, đầu năm học khoa Văn hóa-Du lịch lập kế hoạch đảm bảo vât tư giảng dạy nghê hướng dẫn du lịch. 
Khoa văn hóa- du lịch thực hiện quản lý, cấp phát vật tư cho các giáo viên theo đúng quy định và theo dõi trên hệ thống sổ sách theo dõi quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư đào tạo 
Khoa thực hiện kế hoạch của nhà trường tổ chức kiểm tra đột xuất, hoặc định kỳ để về việc cung cấp nguyên, nhiên vật liệu đào tạo. Kết quả kiểm tra: việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư được thực hiện theo đúng quy định và quy trình đã đáp ứng kế hoạch và kế hoạch đào tạo toàn khoá 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 5 của tiêu chí 5.
Tiêu chuẩn 6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.

Về số lượng mỗi loại giáo trình: Như mô tả phân tích tại tiêu chuẩn 4.9, 4.10 thì chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng năm học 2021-2022; 2022-2023 có 38 môn học; năm học 2023-2024 có 34 môn học/mô đun.. Tại thư viện của trường có đủ loại giáo trình tương ứng với môn học/mô đun. Tại danh mục lưu phần mềm quản lý thư viện ch thấy mỗi loại giáo trình có ít nhất 5 bản in và có trong thư viện số.
Về chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo: Trung tâm Thông tin – Thư viện có cơ sở dữ liệu điện tử được lưu trong máy chủ quản lý của thư viện điện tử, sinh viên tra cứu trên website của Trường tại bất cứ vị trí nào, bất cứ khi nào theo địa chỉ: http://103.166.185.246/  . 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 6 của tiêu chí 5.
Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.

Hoạt động của Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường có lịch từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần phục vụ tốt cho giảng viên và HSSV nhà trường 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 7 của tiêu chí 5.

Tiêu chuẩn 8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
Nghề Hướng dẫn du lịch của trường có nhiều phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy. Hằng năm, trường có kế hoạch ứng dụng mô phỏng trong học tập tại minh chứng 5.8.01 năm học 2021-2022 có 26 môn học sử dụng phần mềm ảo mô phỏng; năm học 2022-2023 có 15 môn học sử dụng phần mềm ảo mô phỏng, năm học 2023-2024 có 15 môn sử dụng phần mềm ảo mô phỏng. Các nhà giáo của khoa Văn hóa – Du lịch được hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng mô phỏng trong dạy học của môn học được giao đảm nhiệm. 

Phần mềm ITUORSYS- đặt tour; Phần mềm mô phỏng  VTOS - Nghiệp vụ Nhà hàng; Phần mềm mô phỏng nghệ thuật pha chế Cocktail Blue Hawaii. Năm 2023, trường đầu tư thuê Công ty CP tích hợp hệ thống thông tin Toàn Cầu GB viết phần mềm mô phỏng 3D có các mô đun mô phỏng về hướng dẫn du lịch các nghề trị giá 1.665.324.000 đồng 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 8 của tiêu chí 5.

2.2.6. Tiêu chí 6:  Dịch vụ người học.

Nhà trường ban hành các văn bản quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy định và hướng dẫn chế độ chính sách,... đối với người học Hàng năm, người học được cung cấp đầy đủ thông tin về CTĐT; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, SV; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học. 

Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập. 

Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, CTĐT; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
Đầu mỗi năm học, Trường đã xây dựng kế hoạch học tập ‘chính trị đầu khóa’’, kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt đầu khóa cho HSSV gồm các chuyên đề sau:

1. Giới thiệu về trường; cơ cấu tổ chức; định hướng, chiến lược phát triển của Trường trong thời gian tới.

2. Những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, ban Bí thư khóa XII của Đảng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Các nội quy, quy chế liên quan đến công tác đào tạo; Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp; quy trình thủ tục bảo lưu, thôi học... giới thiệu về các chương trình đào tạo, giải đáp các thắc mắc liên quan đến đào tạo của HSSV.

4. Các nội quy, quy chế công tác HSSV; chế độ miễn giảm học phí; xét học bổng, điểm rèn luyện; quy trình giải quyết các công việc hành chính liên quan đến HSSV, giới thiệu tính năng, sử dụng thẻ HSSV đa năng. Giải đáp các thắc mắc liên quan tới công tác học sinh HSSV.

5. Công tác Đoàn Thanh niên; nhiệm vụ của đoàn viên, HSSV trong thời gian tới; phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên;

6. Tổ chức cho HSSV học tập các kỹ năng mềm và hoạt động nhóm hiệu quả.

7. Các khoa gặp mặt tân HSSV.

Như vậy, sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch trình độ Cao đẳng đã được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác Sinh viên, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học. 

Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 6.
Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
Trường ban hành quy chế HSSV, Quy chế quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HSSV, đánh giá kết quả rèn luyện HSSV, khen thưởng và kỷ luật đối với HSSV theo thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH có tính đến điều kiện đặc thù của trường 
Căn cứ các văn bản pháp luật quy định về chế độ chính sách đối với người học, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy định về khen thưởng, xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV của trường. Trong đó có quy định điều kiện, mức khen thưởng, phân bổ quỹ học bổng khuyến khích cho các lớp, quy định xét học bổng khuyến khích học tập... Quy định về khen thưởng và cấp học bổng của trường được xây dựng và chỉnh sửa hằng năm cho phù hợp với kinh phí thu được và số lượng HSSV của mỗi lớp. Hằng năm, trường có hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, chế độ chính sách nội trú, chế độ trợ cấp xã hội, chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV 
* Về chế độ miễn giảm học phí: Căn cứ vào hướng dẫn của trường hằng năm, HSSV hệ trung cấp được miễn học phí 100% đối với tất các ngành nghề đào tạo, trong đó có ngành nghề HDDL.

* Về chế độ chính sách nội trú: Trường thực hiện theo Quyết định 53/2015/QĐ TTgCP ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với HSSV học Cao đẳng và trung cấp.

* Về học phí: 

Năm học 2022-2023; 2023-2024: theo Quyết định số 713/QĐ-CĐSL ngày 18/10/2022 Về việc ban hành mức thu học phí hệ đào tạo Cao đẳng, Trung cấp(năm học 2022 - 2023) tại Trường Cao đẳng Sơn La

Quyết định số 142/QĐ-CĐSL ngày 14/02/2023 Về việc điều chỉnh mức thu học phí các hệ đào tạo Cao đẳng K57, 58, 59;Trung cấp K58, 59; Năm học 2022-2023.

Từ các kết quả phân tích khảo sát, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 6.
Tiêu chuẩn 3. Hằng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Trường có bộ phận tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp là Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm với 11 nhân viên. Nhiệm vụ của trung tâm là tư vấn về kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng làm hồ sơ xin việc, tư vấn lựa chọn doanh nghiệp, việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo, cung cấp thông tin tuyển dụng, thị trường lao động, gặp gỡ trực tiếp một số doanh nghiệp lớn do Nhà trường mời tham dự; thực hiện kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp được quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường. 
Khoa Văn hóa- Du lịch thường xuyên có quan hệ với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Hằng năm, Khoa giới thiệu với lãnh đạo các Doanh nghiệp tiềm năng có nhu cầu về người lao động và Doanh nghiệp có nhu cầu phối hợp với Trường đào tạo người học và nhận vào làm sau đó. Từ đó, Nhà trường ký hợp đồng ghi nhớ, hợp tác, liên kết đào tạo 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 3 của tiêu chí 6.
Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
. Các hoạt động VHVN, TDTT luôn được HSSV hưởng ứng, tham gia tích cực nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: các ngày lễ lớn như ngày khai giảng năm học mới, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày 22/12 ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3... Tổ chức Tư vấn tuyển sinh trực tuyến nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến học sinh thu hút hàng nghìn lượt HSSV tham gia. 
Qua kết quả phân tích lấy ý kiến phản hồi: 100% nhà giáo, cán bộ quản lý, HSSV tốt nghiệp đã đi làm, HSSV đang học tại trường thuộc Khoa Văn hóa – Du lịch đều hài lòng và đồng ý về việc cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hoá các hoạt động xã hội, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho người học
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 6.
2.2.7. Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng.
Trong giai đoạn hiện nay, công tác giám sát, khảo sát thực tế và đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo trong nhà trường rất được quan tâm, chú trọng. Trường có phòng Đào tạo, Tổ thanh tra hoạt động đào tạo và Ban Thanh tra nhân dân có chức năng giám sát, đánh giá chất lượng CTĐT và chuẩn đầu ra HSSV được đào. Từ đó xây dựng kế hoạch hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong trường, cũng như đưa ra phương án nâng cao chất lượng đào tạo để trình BGH. Để giám sát, đánh giá được chất lượng, Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. Lấy ý kiến về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CBQL, nhà giáo, viên chức và người lao động. Lấy ý kiến về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường. Thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định. Có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự  đánh giá.
Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của CTĐT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Nhà trường hằng năm giao cho Trung tâm Tuyển sinh, Hướng nghiệp & Giải quyết việc làm phối hợp với Khoa xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của doanh nghiệp sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ định kỳ 01 lần/năm. Hình thức khảo sát bằng phiếu 
Các doanh nghiệp được Nhà trường thực hiện lấy ý kiến hàng năm về mức độ đáp ứng của người học thực tập tốt nghiệp hay  đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
Đối với mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang thực tập hoặc làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.  Kết quả 100 % ý kiến đánh giá ở mức hài lòng trở lên
Nội dung lấy ý kiến về sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Kết quả 100 % ý kiến đánh giá ở mức hài lòng trở lên
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 7.
Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của CTĐT với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
Trường đã xây dựng phiếu hỏi để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp; qua các hình thức các phiếu khảo sát cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

Căn cứ vào số lượng HSSV tốt nghiệp của năm học trước để lập danh sách HSSV tham gia khảo sát. 
Tỉ lệ sinh viên hài lòng về mục tiêu chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; tính thực tiễn của chương trình đào tạo cũng như chất lượng đào tạo nghề  Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng mà trường đang thực hiện là chiếm trên 85% chứng tỏ chất lượng đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch của trường được đánh giá tốt và của chương trình đào tạo của trường phù hợp với vị trí việc làm của sinh viên.
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 7.
Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% NG, CBQL về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh NG, CBQL.
Nhà trường giao phòng TH - HC là đơn vị đầu mối tham mưu thông báo và tổ chức thực hiện thu thập ý kiến đánh giá CBQL, nhà giáo, viên chức và NLĐ định kỳ hằng năm: 01 lần/năm vào cuối mỗi năm học. Hằng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với nhà giáo cán bộ quản lý. Việc lấy ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, hình thức khảo sát trực tiếp qua phiếu. 
Bên cạnh đó, Nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể CBQL, NG, VC và NLĐ về chế độ làm việc của nhà giáo, các chính sách liên quan đến dạy và học, quy chế dân chủ có nội dung liên quan đến chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CBQL, NG, VC và NLĐ thông qua Hội nghị cán bộ công chức hằng năm. Kết quả cho thấy 100% CBQL, NG, VC và NLĐ đồng ý về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CBQL, NG, VC và NLĐ  phù hợp với quy định luật và thực tiễn Nhà trường 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 3 của tiêu chí 7.
Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.

Số SV Trung cấp Hướng dẫn du lịch tham gia khảo sát về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với HSSV 2 năm học qua như sau:
	SV cao đẳng HDDL
	Năm học 2022-2023
	Năm học 2023 -  2024

	Tổng số sv có mặt tại thời điểm khảo sát
	70
	70

	Số sv được thu thập ý kiến
	58
	58

	Tỷ lệ sinh viên khảo sát (%)
	82,8%
	82,8%


Về nội dung khảo sát:  chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học. Kết quả 100% ý kiến đánh giá ở mức hài lòng trở lên
Số liệu khảo sát cho thấy sinh viên nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng hài lòng đối với chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, cũng như việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100% chứng tỏ người học nghề Hướng dẫn du lịch hài lòng với việc học tập và sinh  hoạt tại trường. 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 7.
Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT theo quy định.
Trường thực hiện đầy đủ hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 08/6/2017; Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch
-Năm 2023: Có Quyết định số 192/QĐ-CĐSL ngày 07 tháng 04 năm 2023 thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng năm 2023; Kế hoạch tự đánh giá số 104/QĐ-CĐSL ngày 11 tháng 04 năm 2023

 Kết quả hoạt động tự đánh giá chất lượng phân tích được những mặt mạnh cần được phát huy và những điểm tồn tại cần khắc phục, đồng thời nêu kế hoạch khắc phục những điểm còn tồn tại trong Nhà trường hằng năm 
Như vậy hàng năm cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 5 của tiêu chí 7.
Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng CTĐT trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Sau khi thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng, căn cứ báo cáo tự đánh giá của Hội đồng tự đánh giá chất lượng, Nhà trường triển khai nội dung cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá trong kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm. Trong kế hoạch nêu rõ nội dung cần cải thiện, đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành, thời gian kiểm tra 
Nội dung kế hoạch gồm có:

- Những tồn tại, hạn chế đã xác định trong tự đánh giá trong năm.

- Kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch năm 2022 , 2023 đã chỉ ra được những điểm mạnh, những điểm tồn tại để từ đó Trường xây dựng kế hoạch duy trì, phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm còn tồn tại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 6 của tiêu chí 7.
Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp tối thiểu tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.
Hằng năm, Nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát lần vết đối với sinh viên tốt nghiệp. Việc khảo sát được thực hiện đối với 100% sinh viên tốt nghiệp bằng hình thức lấy phiếu khảo sát. 

Căn cứ vào số lượng HSSV tốt nghiệp của năm học trước để lập danh sách HSSV tham gia khảo sát. Số liệu sinh viên nghề Hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp đã tốt nghiệp được khảo sát trong 3 năm gần đây như sau: Năm học 2022- 2023: 30SV; Năm học 2023- 2024: 17 SV 
Số liệu khảo sát lần vết cho thấy sinh viên nghề Hướng dẫn du lịch có việc làm đạt từ 50% trở lên, toàn bộ số này đều có việc làm đúng nghề trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Như vậy tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn chưa đạt được 80% theo quy định
Tiêu chuẩn 8. Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Hàng năm, Nhà trường đều có kế hoạch khảo sát và gửi phiếu đánh giá thu thập ý kiến đến các đơn vị sử dụng lao động có sinh viên của trường làm việc để lấy ý kiến về mức độ hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 8 của tiêu chí 7.
1. Khoa Cơ bản


2. Khoa Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông


3. Khoa Nội vụ


4. Khoa Nông Lâm


5. Khoa Kinh tế


6. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ


7. Khoa Đào tạo Quốc tế 


8. Khoa Bồi dưỡng 


9. Khoa Văn hóa - Du lịch


10. Khoa nghệ thuật











1. Trung tâm Thông tin-Thư viện


2. Trung tâm thực hành biểu diễn và tổ chức sự kiện


3. Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm


4. Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và Dịch vụ





1. Phòng Tổ chức - Hành chính


2. Phòng Đào tạo


3. Phòng Kế hoạch - Tài chính


4. Phòng Công tác HSSV


5. Phòng Quản trị - Thiết bị


6. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
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